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I. TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm)
Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho A(-2 ; 1), B(4 ; -3). Phép vị tự tâm O(0 ; 0) tỉ số k =  3 biến A thành M và biến B thành N . Khi đó độ dài đoạn MN là
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Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ 
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 Phép tịnh tiến theo vectơ 
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biến điểm M thành điểm 
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Câu 3: Cho điểm A(1; -1) và đường tròn 
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. Phép vị tự tâm A tỉ số vị tự  k = - 2 biến đường tròn trên thành đường tròn  nào dưới đây?
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Câu 4: Cho đoạn thẳng AB có AB = 6. Phép tịnh tiến theo 
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 biến A thành 
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, biến B thành 
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 Khi đó chu vi đường tròn đường kính
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Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép quay tâm O, góc quay 
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  biến điểm 
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 thành điểm B có tọa độ là
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Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép quay tâm O, góc quay 
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  biến điểm 
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 thành điểm B có tọa độ là
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Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ 
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[image: image41.wmf]:4610.

dxy

+-=

 Tìm m để phép tịnh tiến theo  vectơ 
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biến đường thẳng d thành chính nó?

A. m = 3
B. m = 1                          C. m = -4
D. m = -2
Câu 8: Cho điểm I thuộc  đoạn thẳng AB và AB = 4AI. Chọn mệnh đề đúng?

A. Phép vị tự tâm I tỉ số k = 3 biến điểm A thành điểm B

B. Phép vị tự tâm I tỉ số k = - 4 biến điểm A thành điểm B

C. Phép vị tự tâm I tỉ số k = - 3 biến điểm A thành điểm B

D. Phép vị tự tâm I tỉ số k = 4  biến điểm A thành điểm B

Câu 9: Trong mặt phẳng 
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 , cho đường tròn 
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 Phương trình đường tròn 
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là ảnh của đường tròn 
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qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua truc 
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 tỉ số k = 2 là
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Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy cho A(-2 ; 1), B( 2 ; 3). Phép tịnh tiến theo 
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 biến A thành 
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 , biến B thành 
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. Khi đó phương trình của đường thẳng 
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A. x - 2y + 1 = 0
B. 2x + y - 3 = 0
C. x - 2y + 4 = 0
D. x + 2y - 3 = 0

Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng 
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 Ảnh của đường thẳng 
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qua phép quay tâm O góc quay 
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Câu 12: Cho phép tịnh tiến theo  vectơ 
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. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
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Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn 
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 đi qua B(1 ; 5) . Phép vị tự tâm O tỉ số k = - 4 biến đường tròn
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 thành đường tròn  
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A. -20
B. 5
C. 20
D. -5

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ 
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 Ảnh của đường thẳng 
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 có phương  trình là
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Câu 15: Trong mp Oxy cho đường tròn 
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Phép tịnh tiến theo vectơ 
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 biến đường tròn  (C ) thành đường tròn nào sau đây?

A. (x -1)2 + (y -1)2  = 4
B. (x + 1)2 + (y + 1)2  = 4
C. x2 + (y - 1)2  = 4
D. x2 + (y + 1)2  = 4.
Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép quay tâm O, góc quay 
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 thành điểm B có tọa độ là
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Câu 17: Cho tam giác đều
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 Gọi G là trọng tâm của tam giác 
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 và M là trung điểm của đoạn thẳng 
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 Phép vị tự tâm C tỉ số k biến G thành M . Tìm tỉ số k ?
A. k=
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Câu 18: Cho tam giác ABC vuông tại A và có góc B bằng 
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 Phép quay tâm B góc quay 
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 biến điểm A thành điểm H. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Ba điểm B, H, C thẳng hàng
B. Tam giác ABH là tam giác đều

C. Tam giác AHC vuông tại H
D. AB = BC - HC

Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ 
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 Giả sử phép tịnh tiến theo 
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. Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo vectơ 
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Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ 
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 Phép vị tự tâm 
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Câu 22: Cho tam giác ABC với trọng tâm G,và D là trung điểm của
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 Phép vị tự tâm G tỉ số 
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 biến điểm A thành điểm D. Tìm tỉ số  
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Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn 
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 và đường thẳng 
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 cắt nhau tại hai điểm A và B , gọi M là trung điểm AB. Phép vị tự tâm O tỉ số k = 3 biến điểm M thành điểm 
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Câu 24: Trong mặt phẳng tọa độ 
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II. TỰ LUẬN: (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng toạ độ
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